
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 1 LỚP MẦM 1 

(20/01/2025 - 22/01/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết xếp xen kẽ hai đối tượng. 

- Trẻ biết thực hiện nặn và trang trí bánh dạng tròn. 

- Trẻ biết không nhận đồ từ người lạ khi chưa được phép. 

- Ôn lại các bài thơ, bài hát đã học. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

về môi 

trường trang 

trí trong và 

ngoài nhà 

trường mà 

trẻ thấy.  

Trò chuyện  

về những 

món ăn đặc 

trưng ngày 

tết 

Đọc bài thơ 

chúc tết 

 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN 

ĐÁN TỪ NGÀY 

23/01/2025 ĐẾN hết ngày 

02/02/2025 (mùng 5 tết). 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  

Toán:  

Xếp xen kẽ 2 

đối tượng 

  

-PTTM: 

Tạo hình: nặn 

và trang trí 

bánh dạng 

tròn. 

 

-PTTC-

KNXH: 

“Không 

nhận đồ từ 

người lạ” 

VCTL 

Góc Toán:  

- Trẻ biết xếp xen kẽ 2 đối tượng. Làm bài tập toán 

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: khối hình học (mút bitits), ống chỉ, hộp sữa, cây xanh, bồn 

hoa, hàng rào, nguyên vật liệu mở (hạt gấc, sỏi, nắp chai, cành khô) 

- Phối hợp với bạn xây dựng tiểu cảnh tết theo ý thích. 

Góc âm nhạc: 

- Hát các bài hát về mùa xuân và ngày tết.  

- Đồ dùng: Nhạc thiếu nhi, loa, trống, trang phục, trống lắc, phách tre, 

song loan, ...                           

Góc Tạo hình: 

- Nặn và trang trí bánh dạng hình tròn. 

- Đồ dùng: Tập tạo hình, giấy, bút màu, màu nước, … 

HĐNT 

Quan sát:  

Quan sát sân 

trường 

TCVĐ: 

“Thả khăn” 

Chơi tự do: 

Bật nhảy vào 

con sâu 

 

Quan sát:   

Các gian 

hàng trong 

sân trường 

Chơi vận 

động: 

- Chơi lăn 

banh 

Chơi tự do: 

Quan sát:  

Hoa dừa 

cạn.   

Chơi tự do: 

- Chơi với 

các đồ chơi 

trong sân 

trường 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN 

ĐÁN TỪ NGÀY 

23/01/2025 ĐẾN hết ngày 

02/02/2025 (mùng 5 tết). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi với các 

trò chơi 

trong sân 

trường. 

 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết cùng bạn chuẩn bị bàn ăn với sự quan sát và hướng dẫn của 

cô. 

- Trẻ biết tên gọi một số món ăn tráng miệng như xoài, sapoche, táo, lê, 

dưa hoàng kim, ... 

VỆ SINH 

 

- Trẻ biết tự giác sắp xếp dép gọn gàng khi ra vào nhà vệ sinh. 

- Trẻ biết nhắc nhở bạn khi thấy bạn xếp dép chưa ngay ngắn 

- Trẻ biết cất dọn quần áo gọn gàng sau khi thay đồ xong 

NGỦ 
- Trẻ biết phụ cô cất dọn nệm gối sau khi ngủ dậy. 

- Trẻ biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Làm bài tập  

- Chơi tự do. 

 

- Chơi với 

đất nặn 

 

-Bé chúc 

Tết cô, chúc 

tết bạn, và 

ra về. 

NGHỈ TẾT NGUYÊN 

ĐÁN TỪ NGÀY 

23/01/2025 ĐẾN hết ngày 

02/02/2025 (mùng 5 tết). 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11 LỚP MẦM 2 

(20/01/2025 - 22/11/2025) 

MỤC TIÊU 

-  Trẻ biết chúc tết đến ông bà, cha mẹ, người lớn. 

-  Trẻ nhận biết và nói được đặc điểm nổi bật và ý nghĩa của một số loại quả trong ngày tết 

-  Trẻ hát theo đúng giai điệu bài hát “Bé chúc Tết". 

 - Trẻ biết vẽ nét cong tròn, nét thẳng để tạo hình quả dưa hấu. 

-  Trẻ hiểu ý nghĩa, nội dung của bài thơ: “Mâm ngũ quả”. 

 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

áo quần tết của 

bé. 

Trò chuyện 

với bé về các 

loại quả ngày 

tết. 

Trò chuyện 

về cách thể 

hiện tình 

cảm với 

ông bà, cha 

mẹ. 

 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

 

GIỜ HỌC 

PTNT:  

Khám phá: Các 

loại quả ngày 

tết 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

VĐTN:  

Dạy hát: Bé 

chúc tết 

PTTM: 

Tạo hình: Vẽ 

quả dưa hấu 

PTNT: 

Văn học 

Thơ: 

Mâm ngũ 

quả 

VCTL 

Góc âm nhạc 

- Đồ dùng: Loa, xắc xô, phách, cài tóc, nơ cài tay, micro… 

- Góc tạo hình:  

- -  Giấy A4, màu sáp cho trẻ vẽ quả dưa hấu. 

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, 

kẽm lông… Vở bài tập tạo hình. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa bài thơ “Mâm ngũ quả”, rối ngón, rối tay, rối 

que… trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hang, cắm hoa. 

- Trẻ chưng mâm ngũ quả ngày tết. 

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ xây dựng vườn vườn hoa mùa xuân. 

HĐNT 

Quan sát: 

Nồi bánh 

chưng 

TCVĐ: Thỏ 

vào chuồng 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi có sẵn 

trên sân 

trường. 

Quan sát:    

Mâm ngũ 

quả 

Chơi dân 

gian: Ếch 

nhảy vào 

hang 

Chơi tự do: 

Vẽ theo 

bóng  

Quan sát:  

Cây hoa cúc 

mâm xôi 

TCVĐ: 

 Nhảy vào 

nhảy ra 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp cua, 

nhảy qua vật 

cản… 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 

 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Trẻ biết rửa tay lau mặt đúng cách. 

- Trẻ biết tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Trẻ biết chờ đến lượt. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Hát bài “Bé 

chúc tết” 

- Chơi tự do. 

 

- Đố các loại 

quả ngày tết  

- Bé tập 

chúc tết. 

- Chơi tự 

do. 

 

 

 

Nghỉ tết Nguyên Đán 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 LỚP MẦM 3 

(20/01/2025 - 22/01/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên một số loại hoa, quả quen thuộc. 

- Trẻ nhận biết, phân biệt chiều cao 2 đối tượng. 

- Trẻ nhớ tên truyện “Sự tích hoa mào gà”, trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện. 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin phát biểu khi nghe cô kể truyện"Sự tích hoa mào gà ".  

- Trẻ biết “Trang trí bao lì xì” theo mẫu, biết sử dụng màu sắc hài hài, phù hợp.  

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện   

về tình hình 

sức khỏe của 

bé. 

 

Trò chuyện 

về chiều cao 

2 đối tượng. 

  

Trò chuyện 

về các loại 

hoa quả 

trong ngày 

tết mà trẻ 

biết. 

 

 

 

 

Nghỉ tết nguyên đán. 

 

GIỜ HỌC 

PTNT:  

Tìm hiểu một 

số loại hoa, 

quả trong 

ngày tết. 

 

PTNT: 

Chiều cao 2 

đối tượng. 

PTNN:  

Sự tích hoa 

màu gà. 

PTTM:   

“Trang trí 

bao lì xì” 

theo mẫu. 

VCTL 

Góc Toán:  

- Chiều cao 2 đối tượng. 

- Đồ dùng: Mỗi trẻ có 2 cây xanh vàng, đỏ khác nhau về chiều cao.  

- Một số đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.     

- Góc tạo hình:  

- Đồ dùng: Tranh mẫu của cô.                                                                           

- Bút màu, giấy A4, Bìa lót.   

- Trẻ thực hiện “Trang trí bao lì xì” theo mẫu. 

 Góc kể chuyện:  

- Đồ dùng: Tranh rời, nhân vật rời trong các câu chuyện. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện.  

- Trẻ lựa chọn câu chuyện yêu thích để kể chuyện cùng bạn. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc lắp ráp: 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Đồ dùng: Đồ chơi lắp ráp hoa, nhà, thành phố, xe, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT 

Quan sát:   

Vườn cây lá 

lốt. 

TCVĐ:  

- Gấu và ong 

Chơi tự do: 

- Chơi đá banh. 

- Câu cá. 

- Cô hướng 

dẫn và chơi 

cùng trẻ. 

Quan sát:   

Cây ổi. 

Chơi dân 

gian: 

- Kéo cưa 

lừa xẻ.  

Chơi tự do: 

- Câu cá, 

chơi xích 

đu, cầu tuột 

… 

Quan sát:   

Cây tắc. 

Chơi dân 

gian: 

- Nu na nu  

nống 

Chơi tự do: 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, nhảy 

qua vật 

cản… 

 

 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

GIỜ ĂN 

- Trẻ biết cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  

- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Trẻ biết chờ đến lượt. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Tập cho trẻ nề nếp hoàn thành công việc trực nhật. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn lại kỹ bỏ 

rác đúng nơi 

quy định. 

- Chơi tự do. 

 

 

- Trò chuyện 

thêm về một 

số trái cây 

trẻ biết. 

- Chơi tự do. 

 

- Ôn lại      

Chiều cao 2 

đối tượng. 

- Chơi tự 

do. 

 

 

 

 Nghỉ Tết Nguyên Đán 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01 _ MẦM 4 
(Từ 20/01/2025 - 22/01/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết hát và thuộc bài hát “Sắp đến Tết rồi”. 

- Trẻ nhận biết được đặc điểm mùa xuân. 

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng cầm bút để tô màu không bị lem. 

 

 
HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

ngày nghỉ của 

trẻ. 

Trò chuyện 

về Tết 

Trò chuyện 

về những 

mâm quả bé 

biết 

 

 

  

   

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

GIỜ HỌC 

Âm nhạc  

Hát: “Sắp đến 

Tết rồi” 

Khám phá: 
 

Tìm hiểu 

Mùa Xuân 

TH:  

Tô màu nâm 

ngũ quả 

 

VCTL 

Góc Khám phá:  

- Đồ dùng: các hình ảnh các mùa, ... 

- Nối, nhận biết và khoanh tròn nối các loại áo quần theo mùa. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, kẽm lông, … 

Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện tô mâm ngũ quả bé thích   

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng:  rối ngón, rối tay, rối que, tranh đã học. 

-  Xem tranh, đọc thơ theo tranh. 

Góc phân vai: 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi. 

- Bán hàng, nấu ăn. 

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, ...trẻ chơi 

cùng bạn xây khu vui chơi ngày Tết.  

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

- TCVĐ: 

Chiếc túi kỳ lạ 

- Dung dăng 

dung dẻ 

Chơi tự do 

- Quan sát:  

  Tết trong 

sân trường  

-TCVĐ:  

Nhảy dây 

- TCVĐ:  

Chiếc túi kỳ 

lạ - Dung 

dăng dung 

dẻ 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Câu cá 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

Chơi tự do 

- Chơi câu 

cá, đong 

nước. 

Chơi tự do 

- Câu cá 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Chờ đến lượt. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc thơ 

- Chơi tự do. 

 

- Chơi tự do 

với làm bài 

tập 

 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần. (Bé 

sáng tạo, bé 

lễ phép, bé 

chăm ngoan) 

và ra về. 

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 
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(20/01/2025 – 22/01/2025) 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết kết hợp kĩ năng sử dụng các vật liệu, dụng cụ có sẵn để tạo ra sản phẩm. 

- Dạy trẻ biết về ngày tết nguyên đán là tết cổ truyền của người Việt Nam. Trẻ biết về những 

truyền thống của người Việt Nam trong dịp tết cổ truyền như: gói bánh chưng, bánh tét, chúc tết 

ông bà, cha mẹ… 

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ “Cây đào”. Cảm nhận được nhịp điệu bài thơ và rèn luyện kỹ năng 

đọc thơ diễn cảm. 

 

HÌNH 

THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

- Bé tìm hiều 

về ngày tết cổ 

truyền 

- Trò chuyện 

về cách ăn 

uống, giữ gìn 

sức khỏe 

trong những 

ngày tết. 

- Trò chuyện 

về hoa quả 

ngày tết. 

Chọn trang 

phục ngày 

tết 

 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

GIỜ HỌC 

PTTM: Tạo 

hình: Chấm 

màu pháo hoa 

ngày tết 

 

PTNT: Khám 

phá: Bé tìm 

hiểu về ngày 

tết 

PTNN: Đọc 

thơ “Cây 

đào” 

VCTL 

Góc tạo hình:  

- Tô màu tranh ngày tết, làm thiệp… 

- Đồ dùng: Giấy A4, màu nước, màu sáp, giấy màu, hồ dán, khăn lau 

tay...Nguyên vật liệu mở. 

Góc âm nhạc:  

- Những bài hát ngày tết 

- Đồ dùng: Phách tre, gáo dừa, song loan, micro… 

Góc phân vai:  

- Chơi cửa hàng bán hoa, bánh mứt ngày tết. Đồ dùng: hoa, bánh mứt, rổ, tiền 

bán hàng…. 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

- Xây dựng vườn hoa tết. Gợi ý cho trẻ xây dựng theo sự sáng tạo của bé 

- Đồ dùng: Các loại vật liệu phù hợp, sản phẩm từ góc tạo hình, hoa, gạch, hàng 

rào, cây xanh, ống chỉ… 

Góc văn học: Kể chuyện “Sự tích Cây nêu ngày tết”, “Sự tích bánh chưng bánh 

dày” 

 

HĐNT 
- Quan sát: 

Quang cảnh 

- TCVĐ: Qua 

cầu xem hội 

- Chăm sóc 

cây, tưới 

  

 



 

sân trường 

chuẩn bị lễ 

hội 

- TCDG: Kéo 

co 

hoa Xuân 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

 

cây, nhặt lá 

vàng 

- TCDG: 

Bịt mắt 

đánh trống 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

 

GIỜ ĂN 

- Biết mời cô, mời bạn trước khi ăn; khi ăn nhai kỹ, từ tốn. 

- Tự xúc ăn gọn gàng, khéo léo và tập dọn dẹp sau khi ăn. 

- Biết lau miệng, lấy nước uống theo nhu cầu 

- Biết cách ăn: Nhai bằng răng hàm, không ngậm cơm… 

- Không nói chuyện cười đùa, nghịch tô muỗng trong giờ ăn, không chọc muỗng 

vào tô của bạn. 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Nhắc trẻ nhớ gạt nước sau khi đi vệ sinh. 

- Biết rửa tay xà phòng dưới sự hướng dẫn của cô. 

- Tự cất bát, muỗng, ghế nhẹ nhàng, đúng chỗ quy định.  

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 

- Không thay quần áo trước mặt bạn khác giới. 

- Cùng cô chuẩn bị giờ ngủ 

- Hướng dẫn trẻ đi đúng hướng vào nệm, đi không đạp lên nệm. 

- Ngủ không nói chuyện. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ để ngủ ngon hơn. 

- Nằm ngủ đúng chỗ quy định 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ. 

- Biết cất dọn gối nệm khi ngủ dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tập nói lời 

chúc tết 

- Trẻ nhận 

biết một số 

hoạt động về 

ngày tết cổ 

truyền 

 

- Đọc thơ 

“Tết đang 

vào nhà” 

 

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 


